
Hạng 
chức 
danh 

Mã số Tiêu chuẩn 
về đạo đức 

nghề 
nghiệp 

Tiêu chuẩn 
về trình độ 
đào tạo, bồi 

dưỡng 

Tiêu chuẩn 
về năng lực 
chuyên môn, 

nghiệp vụ 

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng 
III 

V.07.0
2.26 

Tận tụy với 
nghề, yêu 
thương học 
sinh, luôn 
đặt lợi ích 
của học 
sinh lên 
hàng đầu. 
 

Chấp hành 
tốt quy định 
của ngành 
giáo dục và 
pháp luật. 
 

Ứng xử văn 
minh, tôn 
trọng học 
sinh, phụ 
huynh, đồng 
nghiệp. 
 

Giữ gìn 
phẩm chất 
đạo đức, 
không vi 
phạm các 

Tốt nghiệp 
cao đẳng sư 
phạm mầm 
non trở lên. 
 Có chứng 
chỉ bồi 
dưỡng theo 
tiêu chuẩn 
chức danh 
nghề nghiệp 
giáo viên 
mầm non 
hạng III. 

Nắm vững 
chương trình 
giáo dục 
mầm non, có 
khả năng tổ 
chức hoạt 
động giáo 
dục. 
 Thực hiện tốt 
chăm sóc, 
nuôi dưỡng 
và giáo dục 
trẻ. 
 Ứng dụng 
công nghệ 
thông tin 
trong giảng 
dạy và quản 
lý. 
 Tham gia bồi 
dưỡng 
chuyên môn, 
tự học nâng 
cao trình độ. 
 Hợp tác với 
phụ huynh để 
giáo dục trẻ 



chuẩn mực 
nghề 
nghiệp. 
 

Có tinh thần 
trách nhiệm 
cao, trung 
thực, công 
bằng trong 
công việc. 

tốt hơn. 

Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng 
II 

V.07.0
2.25 

Là tấm 
gương đạo 
đức, tác 
phong mẫu 
mực cho 
học sinh và 
đồng 
nghiệp. 
 

Gương mẫu 
trong việc 
thực hiện 
quy định 
ngành giáo 
dục và đạo 
đức nhà 
giáo. 
 

Tôn trọng 
sự đa dạng 
của học 

Tốt nghiệp 
đại học sư 
phạm mầm 
non trở lên. 
 Có chứng 
chỉ bồi 
dưỡng theo 
tiêu chuẩn 
chức danh 
nghề nghiệp 
giáo viên 
mầm non 
hạng II. 

Thành thạo 
phương pháp 
giáo dục 
mầm non, 
xây dựng kế 
hoạch giảng 
dạy theo định 
hướng phát 
triển của trẻ. 
 Hỗ trợ, 
hướng dẫn 
đồng nghiệp 
trong công 
tác chuyên 
môn. 
 Tham gia 
nghiên cứu 
khoa học, 
sáng kiến 
kinh nghiệm. 
 Sử dụng tốt 



sinh, 
khuyến 
khích sự 
sáng tạo và 
phát triển 
toàn diện. 
 

Có tinh thần 
hợp tác, hỗ 
trợ đồng 
nghiệp, góp 
phần xây 
dựng môi 
trường giáo 
dục lành 
mạnh. 
 

Không 
ngừng học 
hỏi, nâng 
cao đạo đức 
nghề nghiệp 
và chuyên 
môn. 

công nghệ 
thông tin 
trong giảng 
dạy và quản 
lý. 
 Có kinh 
nghiệm và 
năng lực 
chuyên môn 
vững vàng. 



Giáo 
viên 
mầm 
non 

hạng I 

V.07.0
2.24 

Dẫn dắt, 
định hướng 
đạo đức 
nghề nghiệp 
cho giáo 
viên cấp 
dưới. 
 

Có trách 
nhiệm đóng 
góp vào sự 
phát triển 
của ngành 
giáo dục tại 
địa phương 
và quốc gia. 
 

Luôn đổi 
mới, sáng 
tạo, lấy học 
sinh làm 
trung tâm, 
góp phần 
nâng cao 
chất lượng 
giáo dục. 
 

Thực hiện 
trách nhiệm 
xã hội, lan 
tỏa tinh thần 

Tốt nghiệp 
đại học sư 
phạm mầm 
non trở lên. 
 Có chứng 
chỉ bồi 
dưỡng theo 
tiêu chuẩn 
chức danh 
nghề nghiệp 
giáo viên 
mầm non 
hạng I. 

Có chuyên 
môn xuất 
sắc, tham gia 
biên soạn tài 
liệu và phát 
triển chương 
trình giáo 
dục. 
 Bồi dưỡng, 
hướng dẫn 
giáo viên cấp 
dưới nâng 
cao trình độ. 
 Tham gia 
công tác 
quản lý giáo 
dục, phát 
triển đội ngũ 
giáo viên. 
 Có đóng góp 
nghiên cứu 
khoa học, 
sáng kiến 
kinh nghiệm, 
cải tiến 
phương pháp 
giáo dục. 
 Thành thạo 
công nghệ 
thông tin và 
ngoại ngữ 



nhân văn 
trong cộng 
đồng. 
 

Tham gia 
nghiên cứu, 
xây dựng 
chuẩn mực 
đạo đức 
giáo viên, 
đóng góp 
vào chính 
sách giáo 
dục. 

trong chuyên 
môn. 

 


